
Họ và tên Lớp Số điện thoại

Nguyễn Thị Hồng Ánh 17C1-CNM1 01203554515

Nguyễn Ngọc Thảo 17C1-CNM1 01883478000

Dương Văn Đông 17C1-VSL2 0961393047

Nguyễn Thị Hương Mai 17C1-NNA1 01679925837

Võ Quốc Việt 17C1-VSL2 0979337180

Nguyễn Đức Xuân Sơn 17C1-VSL2 0124119199

Nguyễn Trần Thanh Duy 17C1-VSL2 0938931420

LÊ CHÍ TÀI 17C1-VSL2 1686942469

HUỲNH MINH HIẾU 17C1-TKW1 0981962499

LÊ HUỲNH ĐỨC 17C1-TKW1 01213319216

Châu Đình Viển 17C1- ĐĐT2 984301667

ĐẶNG THỤY BÍCH TRÂM 17C1-CNM2 01287223118

Bùi Thanh Dự 17C1-CNM1 01695050095

Nguyễn Hồng Phấn 17C1-CNM1 01639251015

Châu Mỹ Duyên 17C1-CNM1 01638037461

Dương Cẩm Tú 17C1-CNM1 0928717060

Lê Vũ Phong 17C1-ĐCN2 01882089255

Khuê Bích Nhu 17C1-ĐCN2 01664547261
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STT ĐIỂM THI Quận
sinh viên đăng ký
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THCS Đông Thạnh HM

205 Đặng Thúc Vịnh, Ấp 7, xã 

Đông Thạnh, HM

THCS Tam Đông 1 HM

636, Trịnh Thị Miếng, ấp Trung 

Đông, xã Thới Tam Thôn, HM

THCS Tô Ký HM

12 ấp Chánh 1, xã Trung Chánh, 

HM

GV phụ trách

H Môn

H Môn

H Môn

THCS Nguyễn An Khương HM

66/6 Khu Phố 3 Thị Trấn Hóc 

Môn, HM

THCS Lý Chính Thắng 1 HM

5/5, Ấp Dân Thắng 2, xã Tân 

Thới Nhì, HM

THCS Nguyễn Hồng Đào HM

288/2D Nguyễn Văn Bứa ấp 6, 

Xuân Thới Sơn, HM

THCS Phan công Hớn HM

18/6 Trung Lân, xã Bà Điểm, HM

THCS Tân Xuân HM

01 QL22, ấp Tân Tiến, xã Xuân 

Thới Đông, HM

THCS Xuân Thới Thượng HM

35 Phan Văn Hớn, ấp 4, xã Xuân 

Thới Thượng, HM
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